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Tóm tắt: 
Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế có chức năng, nhiệm vụ đào tạo các ngành năng khiếu nói chung và nói riêng các ngành Thiết kế Mỹ thuật số đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo như ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất và chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện. 
Xã hội ngày càng phát triển, chúng ta mới thấy được giá trị công nghệ số đối với các ngành học của các trường học. Phải kể đến vai trò của ngành Thiết kế Mỹ thuật số có tầm quan trọng và thiết thực trong công tác đào tạo của nhà trường. Việc sử dụng các phần mềm công nghệ số trong hội thảo, hội nghị, hội họp, giảng dạy như Google meet, Google Classroom, Microsoft Teams, Sky, Zoom, Viber, Zalo… mới thấy hiệu quả của nó. Còn trong công tác đào tạo ngành Thiết kế Mỹ thuật số, người học được trang bị kiến thức cơ bản và vận dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop CS6 (Ps), Adobe Illustrator CS6 (Ai), Adobe InDesign (Id), Corel Draw, Auto Cad và 3D Max.... rất thuận lợi giữa thầy và trò trong chương trình đào tạo chuyên ngành và chuyên ngành sâu năng khiếu.
Từ khóa: Giá trị công nghệ số, phần mềm đồ họa, các ngành năng khiếu, thiết kế mỹ thuật số.
1. Đặt vấn đề
Đứng trước hoàn cảnh dịch bệnh như vậy, các đơn vị đào tạo trong cả nước đã thích nghi với môi trường và thực hiện nghiêm túc giãn khoảng cách, sử dụng 4 tại chỗ, áp dụng xuyên suốt 5 K và đặc biệt đối với các trường học triển khai công lệnh của lãnh đạo cấp trên về việc dạy học trực tuyến các cấp bậc học. Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế là 1 trong số các trường học đã thực hiện nghiêm túc, tuy nhà trường đào tạo đặc thù, hướng dẫn trực tiếp sinh viên mặc dầu trong hoàn cảnh dịch bệnh tái phát sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì vậy trong điều kiện chuyển đổi số nhằm đạt mục tiêu trong công tác đào tạo, hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học, thi học kỳ, thi tốt nghiệp và chấm đồ án, tác phẩm, khóa luận trực tuyến, thay vì hướng dẫn cho người học trực tiếp bằng nghệ thuật thị giác theo lối truyền thống khi không xảy ra dịch Covid-19. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Công nghệ số thế mạnh trong công tác đào tạo Mỹ thuật 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó công nghệ số đóng vai trò quan trọng, công nghệ thông tin khởi nguồn từ nước Đức vào năm 2013, bằng sự ra đời của công nghiệp 4.0 đã được trình ra tại Hội chợ Hannover có mục đích giới thiệu các công trình của nước Đức. Kể từ đó Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra theo chiều hướng gia tăng mạnh, đột phá trong khoa học công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu lớn, internet vạn vật, công nghệ cao… Đối với Việt Nam trong đó các ngành hữu quan nói chung và các trường học nói riêng không ngừng phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực hoạt động đào tạo, công nhệ số là nền tảng thúc đẩy tri thức đem lại sản phẩm phục vụ xã hội nước nhà. Công nghệ thông tin, một cụm từ mỗi khi nghe có cảm nhận trừu tượng và khó hiểu; nhưng trong thực tế nó đã hiện hữu xung quanh chúng ta như nghe đài radio, điện thoại, vô tuyến truyền hình, facebook, fanface, zalo, viber, chẩn đoán bệnh bằng các công nghệ. 

Không những Công nghệ thông tin có tính ưu việt trong các mặt hoạt động khác của xã hội, nó còn có vai trò then chốt và hỗ trợ mạnh mẽ trong công tác đào tạo của khối ngành văn hóa nghệ thuật nói chung và nói riêng ngành Mỹ thuật của trường Đại học Nghệ thuật, ĐH Huế. Những dòng sản phẩm, những phần mềm công nghệ in 3D, Coreldraw, Photoshop, Auto Card, Truyền hình và Máy ảnh kỹ thuật số,…. là lợi thế cho các thế hệ thầy và trò trong việc giảng dạy, học tập. Mặt khác, nguồn điện hỗ trợ đắc lực cho công nghệ thông tin rất quan trọng. Trong thực tiễn, chúng ta có thể đặt giả thiết nếu sự hoạt động của Công nghệ thông tin sẽ thiếu hoặc không có nguồn điện? Hay hệ thống wife lúc có lúc không…., và đó sẽ là một sự hạn chế nhất định trong các hoạt động của con người đối với công nghệ số. Bởi vậy, nguồn điện đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống, chúng song song tồn tại và thường xuyên hiện hữu với Thiết kế Mỹ thuật số để đem lại lợi ích thiết thực và phục vụ chính cho con người trong xã hội hiện đại ngày nay.
2.2. Vai trò lãnh đạo của các cấp trong việc đào tạo 
Người đúng đầu cơ quan (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách), đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và điều hành các hoạt động đào tạo Mỹ thuật. Người đứng đầu lĩnh hội các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, các Tỉnh và Đại học vùng quản lý trực tiếp để có cơ sở điều hành. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Nhà nước ta lao vào cuộc chiến chống dịch hơn chống giặc, bằng cách ngăn chặn không cho lan truyền, truy vết các ổ dịch, cách ly các đối tượng xét nghiệm dương tính, sử dụng 4 tại chỗ và 5 K. Từ đó cả hệ thống đào tạo ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học tập và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên bằng các công văn hướng dẫn cho người học theo hình thức trực tuyến.

Vai trò của Phòng Đào tạo có nhiệm vụ triển khai chương trình đào tạo, tham mưu cho Ban giám hiệu các quyết định, văn bản liên quan các hoạt động đào tạo về học tập trực tuyến của nhà trường. Việc điều hành đào tạo năng khiếu theo hình thức truyền thống vất vả nay điều hành trực tuyến càng vất vả hơn, lý do thay đổi toàn diện cả hệ thống từ giảng dạy truyền thống sang giảng dạy trực tuyến, giữa người học và giảng viên phải thường xuyên cập nhật và thành thạo các phần mềm công nghệ. Nhà trường giao nhiệm vụ Phòng Đào tạo điều hành chung và giao trọng trách viên chức giỏi công nghệ quản lý xuyên suốt chương trình đào tạo trực tuyến trong đại dịch Covid-19. 

2.3. Tính chủ động của sinh viên học trực tuyến bằng công nghệ số
Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thấm sâu trong các thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) trong cả nước, Bác Hồ nhận định HSSV là hạt nhân trong vận mệnh của đất nước. Điều này đã làm trăn trở, thôi thúc biết bao trái tim của HSSV có nhiệm vụ học giỏi, học để trở thành người hữu ích phục vụ xã hội, nên Bác nói: “Nhiệm vụ chính của thanh niên là học”, đồng thời Bác còn yêu cầu HSSV phải hiểu rõ học thế nào? Học cái gì? Học để làm gì? Và Bác khẳng định “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Bởi vậy, HSSV muốn trở thành là chủ nhân thật sự, ngay từ những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào giảng đường phải có ý thức cho việc học tập một cách toàn diện. Trong đó điều kiện cần và đủ phải lĩnh hội tri thức công nghệ số, sinh viên ngày nay rất may mắn hơn so với sinh viên của những thập niên trở về trước. Xã hội và công nghệ phát triển là điều kiện thuận lợi để sinh viên đón đầu công nghệ số trong việc học tập nói chung và nói riêng sinh viên Mỹ thuật sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop CS6 (Ps), Adobe Illustrator CS6 (Ai), Adobe InDesign (Id), Corel Draw, Auto Cad và 3D Max... trong sáng tác thiết kế mỹ thuật. Các phần mềm là công cụ đắc lực, linh hoạt để xử lý kỹ thuật và làm thay đổi lớn trong tư duy nhận thức để dần bỏ thói quen thủ công, chuyển đổi số trên các tác phẩm tạo hình và thiết kế sản phẩm mỹ thuật nhanh hơn, hiệu quả hơn trong việc trình diễn những công nghệ sáng tạo trong thiết kế mỹ thuật để trở thành những sản phẩm hữu ích và có giá trị về Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống. 

Ngày nay, Công nghệ số đem lại hữu ích cho xã hội hiện đại, trong đó con người đóng vai trò then chốt, HSSV nền tảng tạo ra những sản phẩm thiết thực bằng việc sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại. Công nghệ số là công cụ trí tuệ để cho HSSV phát triển ý tưởng mới trong sáng tạo thiết kế mỹ thuật. Điều này, chứng minh qua thực tiễn bằng những sản phẩm bài học, bài thi tốt nghiệp ứng dụng vào đồ dùng sinh hoạt của chúng ta, những sản phẩm vừa mang yếu tố thẩm mỹ vữa tiện ích cho công năng sử dụng. Bởi lẽ đó, Bộ Khoa học công nghệ khẳng định rằng “Công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nhiều nước. Đang xuất hiện ngày càng đông đảo tầng lớp/giai cấp sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ, thiết kế, nghệ thuật…, lao động sáng tạo ngày càng chiếm vị trí chủ đạo trong lực lượng lao động xã hội” [
]
Như chúng ta được biết, công nghệ số có mặt khắp mọi nơi và hỗ trợ các phần mềm cho việc học tập, hội họp trực tuyến như Google, Classroom, Google Teams, Zoom, …. Ngoài ra các phần mềm chuyên ngành đã phát triển đến mức độ chóng mặt, đòi hỏi trong giáo dục các nhà quản lý đào tạo và sinh viên cần phải có định hướng, suy nghĩ và hành động như thế nào để có tiếng nói chung và mang lại hiệu quả cao về các dòng sản phẩm trong đào tạo để khẳng định lao động sáng tạo ra của cải vật chất phục vụ lại chính con người chúng ta. Mặc khác, vì đây là một ngành học cần có sự kết nối giữa công nghệ số nhằm thiết kế, xây dựng những sản phẩm ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho nên sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công nghệ vào việc học tập chuyên môn Mỹ thuật và họ đã chủ động thực hành về các loại hình nghệ thuật hiện đại và tương tác những hình ảnh động trong bài học cũng như những bài tốt nghiệp ra trường, tạo hiệu ứng bằng mỹ thuật đa phương tiện đem lại hiệu quả thực dụng, phục vụ xã hội bằng những giao diện mới lạ, hấp dẫn, độc đáo đồng thời giới thiệu những sản phẩm trên truyền hình hoặc các video, clip tạo hiệu ứng có chất lượng, có thẩm mỹ đem lại giá trị tinh thần cho công chúng thưởng ngoạn, đồng thời giải quyết được các bài học, bài thi trong điều kiện cả nước phòng chống dịch Covid-19.
2.4. Đào tạo sinh viên trở thành những nhà thiết kế đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng trong điều kiện thiếu nguồn nhân lực 
Tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng, đã đưa ra định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế “Trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững” [
].

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo sinh viên vừa hồng vừa chuyên để trở thành những nhà thiết kế mỹ thuật sau khi tốt nghiệp ra trường, giúp các nhà tuyển dụng tuyển chọn sinh viên thành thạo về công nghệ và chuyên ngành sâu. Từ những yêu cầu cấp bách đó, đòi hỏi khung chương trình đào tạo trong 2 năm phải cập nhật theo xu thế mới, các chương trình học luôn có sự kết nối với thực tiễn để tạo ra sản phẩm mới phục vụ cộng đồng, và cấp thiết bổ sung các phần mềm công nghệ số vào chương trình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người học tiếp cận nhanh và hữu ích các phần mềm mới.
Ngành Thiết kế đồ họa, sử dụng các phần mềm công nghệ số thiết thực nhất và hầu như sinh viên thao tác trên bàn phím các công cụ bằng ý tưởng sáng tạo để cho ra sản phẩm, chính vì yếu tố đó nên đa số người học quyết định chọn học phần đồ họa nhiều hơn so với các ngành học khác trong khoa Mỹ thuật ứng dụng, sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực thiết kế in ấn, thiết kế website, thiết kế đồ họa phim ảnh, đồ họa trên mobile, đồ họa trong thời trang… nhà trường trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản cho mỗi sinh viên. Sauk hi tốt nghiệp sinh viên tự tin có bản lĩnh từ nền tảng kiến thức chuyên sâu ngành Thiết kế Mỹ thuật số và chủ động mở công ty, làm chủ công nghệ thông tin trên nền tàng tri thức đã được Trường trang bị.

Như đã giới thiệu, ngành thiết kế đồ họa, nội thất, thời trang, tạo dáng… đã làm cho chương trình đào tạo phong phú đáp ứng nhu cầu của người học, tạo điều kiện cho sinh viên quyết định chọn ngành học phù hợp với khả năng, sở thích và nhu cầu cần thiết. Bên cạnh đó, xã hội phát triển đồng nghĩa công nghệ số vượt lên chính mình và len lõi sâu vào mỗi công việc cụ thể, từ đó đòi hỏi các nhà tuyển dụng tiếp tục cần có thêm chương trình mới được đào tạo như ngành Thiết kế Mỹ thuật đa phương tiện (Multimedia Art design) đây là ngành thiết kế có sử dụng kết hợp giữa các phương tiện khác nhau như văn bản (text), âm thanh (audio), hình ảnh tĩnh (still image), hình ảnh động (animation), phim (video), sự tương tác của các phương tiện (interactivity of media) hoặc chúng chiếm lĩnh cả lĩnh vực giải trí như game, điện ảnh, hoạt hình… Chúng kết hợp nhuần nhuyễn để tạo thành dòng sản phẩm có giá trị thực dụng và điển hình như công nghệ thực tế ảo VR (Virtual Reality). Tất cả chúng được đánh giá cao và thu hút mạnh mẽ mọi lứa tuổi trong hoạt động nghệ thuật, nhằm mục đích phục vụ chính của con người với nền tảng công nghệ số ngày càng vượt trội.

Sinh viên học tập các ngành thiết kế, không chỉ có năng khiếu mỹ thuật là hội đủ, họ cần có tính kiên trì, nhẫn nại, chịu áp lực về thời gian của các bài học, nhất là những đồ án tốt nghiệp. Mặt khác sinh viên cần thành thạo công nghệ và đòi hỏi phải hiểu biết rộng, bao quát lĩnh vực thiết kế và yêu thích, say mê nghề nghiệp từ khi có ý tưởng, sơ thảo, chỉnh sữa, hoàn thiện phác thảo, thảo luận, quyết định thực hiện sản phẩm có tính ứng dụng vào cuộc sống xã hội.

Trong thực tế, các trường đào tạo luôn cập nhật chương trình đào tạo với sự góp ý của các nhà tuyển dụng, đồng thời so sánh giữa các trường trong và ngoài nước. Nhà trường chúng tôi cũng tương đồng như vậy, trong tháng 5/2021 chúng tôi có buổi tọa đàm, gặp mặt trao đổi với nhà tuyển dụng như Ông Kuroda Sotaro, Tổng Giám đốc, Lập trình game và Ông Sukuma Takahiro, Trưởng phòng Thiết kế đồ họa của Công ty TNHH Koei Tecmo Software Việt Nam đến tuyển dụng sinh viên năm thứ 4 và thứ 5 ngành Mỹ thuật tạo hình và Mỹ thuật ứng dụng của nhà trường. Trong quá trình làm việc, nhà trường đề nghị nhà tuyển dụng cho biết trong chương trình đào tạo cần bổ sung những học phần nào đáp ứng nhu cầu của quý ông và họ nhiệt tình khuyên nên bổ sung học phần Đồ họa vẽ tay và Auto Cad. Chúng tôi thiết nghĩ việc các nhà tuyển dụng đóng góp ý kiến như vậy rất khách quan với thực tiễn đào tạo của nhà trường, hiện nay chương trình đạo tạo của chúng tôi chưa cập nhật 2 học phần đó, trên thực tế sinh viên học tập các ngành thiết kế vẫn còn hạn chế về đồ họa vẽ tay, sinh viên không tự tin mỗi khi nhà tuyển dụng yêu cầu và sau khi được tuyển dụng sinh viên được nhà doanh nhiệp đào tạo một trong 2 học phần đó để xây dựng nền tảng cho Game. 

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng trong xã hội hiện đại ngày nay, đổi mới kỹ thuật đã trở thành động lực cho sự phát triển xã hội, điều này làm đòn bẩy cho ngành công nghiệp ứng dụng trong nghiên cứu phát triển nền kinh tế, sự vào cuộc của các trường có đào tạo thiết kế mỹ thuật luôn tích cực cập nhật chương trình đào tạo mới trên nền tảng tri thức, nhằm thúc đẩy cho sinh viên được học tập và trải nghiệm và sớm trở thành những nhà thiết kế có lợi giữa Nhà tuyển dụng với trường đào tạo. Muốn đạt được như vậy, chúng ta nên bổ sung chương trình đào tạo thiết kế tạo dáng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy và máy bay đón đầu nền kinh tế phát triển ngang tầm thời đại và đưa đất nước ta tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa theo chủ trương định hướng của đảng và nhà nước. 

Trong một ví dụ cụ thể, để nhìn lại chặng đường của đường sắt Việt Nam chúng ta, tồn tại hơn 100 năm từ hệ thống bệ đỡ tàu chạy cho đến kiểu dáng của đầu tàu và màu sắc cho thân tàu. Nó vẫn âm thầm hiện hữu và miệt mài chạy xuyên suốt từ miền Bắc đến miền Nam và các tỉnh thành khác lân cận, mặc dù công nghệ số đã chiếm lĩnh trong các hoạt động của đời sống xã hội nhưng sự cải thiện của hệ thống tàu chưa đáng kể. Mặt khác, như chúng ta được biết từ đầu tàu cho đến thân tàu không có thống nhất khi kiểu dáng - màu sắc đầu tàu này ráp vào kiểu dáng thân tàu của màu sắc khác, xen kẻ toa tàu hành khách với toa tàu hàng hóa? Ngoài ra màu sắc trên thân tàu của các loại tàu SE1, 2…, TN1, 2… với tàu kia hoàn toàn giống nhau? Và tại sao chúng ta không cho thiết kế mỗi chủng loại tàu là một gam màu từ đầu tàu đến thân tàu, từ đó sẽ giúp người dân và nhà quản lý nhận diện chủng loại tàu đó và đem lại giá trị thẩm mỹ từ kiểu dáng đến màu sắc trong cả hệ thống quản lý đường sắt. Ngày nay công nghệ số làm chủ, tuy nhiên trên các khoang tàu vẫn chưa có hệ thống wifi miễn phí cho hành khách (mặc dầu vé tàu cao so với vé máy bay hay xe tour có wifi miễn phí) và chưa kể đến hành trình giờ chạy quá dài so với phương tiện giao thông khác.

Thiết nghĩ, nhà nước nên quan tâm và đầu tư cho ngành đường sắt hơn nữa, tạo cơ chế thoáng cho các cổ phần tư nhân hóa tham gia, giúp nhà nước giảm tải gánh nặng nhu cầu xã hội, đồng thời cho chủ trương chính sách để các trường đào tạo tham gia thiết kế kiểu dáng đầu tàu và thân tàu tiện ích có tính thẩm mỹ và mang dáng vẻ công nghệ hiện đại hơn so với các loại tàu hiện hữu bây giờ.

3. Kết luận

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, chúng xảy ra khắp nơi trên cả nước gây ra nhiều sự khó khăn lớn cho cộng đồng và hạn chế cho tất cả các hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, vui chơi, giải trí và bất lợi nhất đối với ngành giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Trung ương đến chính quyền các địa phương luôn chấp hành và nghiêm túc thực hiện 5K, chỉ thị 16, 15 …, đến ngày nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 giúp cho nhân dân cả nước có những biện pháp hữu hiệu trong việc phòng chống dịch cao. 
Đứng trước đại dịch diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Đại học vùng và chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường học từ cấp Tiểu học, Trung học, Cao đẳng và Đại học từ học tập trực tiếp chuyển sang học trực tuyến nhằm giải quyết tạm thời khi dịch bệnh bùng phát. Mặc dầu đối với các trường đào tạo đặc thù năng khiếu, đào tạo nghề… có nhiều bất lợi nhất định khi phải học trực tuyến, nhưng bằng những giải pháp ngắn hạn lãnh đạo các trường cho học tập trực tuyến những học phần có tính chất lý thuyết, sau khi dịch bệnh chấm dứt sẽ triển khai học thực hành nghề trực tiếp, nhằm giải quyết được một phần trong kế hoạch, chương trình đào tạo thuộc các ngành Mỹ thuật khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng sau đại dịch kết thúc.     
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